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LỜI NÓI ĐẦU

Bộ sách "Toán C ao c ấ p  ch o  c á c  n h à  k in h  tể '
được biên soạn dựa theo chương tr ìn h  m ôn Toán cao cấp 
của Trường Đ ại học K inh  t ế  quốc dân, dừ ng  chung  cho 
cả hai khối: K in h  t ế  học và Q uản tr ị k in h  doanh. Bộ  
sách này gồm  có ha i tập, tương ứng  với ha i học phần:  

H ọc p h ầ n  1: Đ ại s ố  tuyến tính;

H ọc p h ầ n  2: Giải tích toán học.
Cuốn sách "Toán cao  c ấ p  ch o  c á c  n h à  k in h  t ế  - 

P h ầ n  I: Đ a i sô  tu yến  tính" bao q u á t nội d u n g  học 
p h ầ n  1, gồm  có 5 chương:

C h ư ơ n g  1: T ập hợp, quan hệ và logic suy luận.

C h ư ơ n g  2: K hông g ia n  vectơ s ố  học n chiều.
C h ư ơ n g  3: M a trận  uà đ ịn h  thức.

C h ư ơ n g  4: H ệ phương  tr ìn h  tuyến  tín h  (Lý thuyết 
tổng quát).

C h ư ơ n g  5: D ạng toàn phương.

Chương 1 tr ìn h  bày tóm  tắ t n h ữ n g  nội du n g  bao 
quát, thuộc nền tảng  toán học nói chung: Tập hợp; Hệ  
thống s ố  thực và các tập s ố  thực; Các kh á i niệm  cơ bản  
về quan  hệ ha i ngồi trong m ột tập hợp; K há i niệm  ánh  
xạ; Đ ại cương về logic chứng m in h  m ệnh đề.

Các chương 2, 3, 4, 5 bao h à m  nhữ ng  nội d u n g  cơ 
bản của Đ ại s ố  tuyến tính. Đó là hệ thống  kiến  thức tối 
thiểu về Đ ại sô', thực sự  cần th iế t che các nhà k in h  tế. 
Hệ thống kiến  thứ c đó được lựa chọn căn cứ vào n h u
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cầu sử  d ụ n g  toán học trong k in h  tẽ m à tác g iả  đã  
nghiên cứu m ột cách kh á  kỹ lưỡng qua các tà i liệu vê 
K inh tế  học hiện đạ i và qua các khoá  bồi dưỡng kiến  
thức k in h  t ế  của M ỹ và Ca nada m à  tác g iả  có m ay m ăn  
được tham  dự. Chương 2 và chương 3 đ ề  cập đến những  
nội d u n g  cơ bản về không g ia n  vectơ sô'học n chiều, ma  
trận  và đ ịn h  thức. M ặc dù  nội d u n g  ch ính của chương 2 
là không  g ia n  vectơ s ố  học n chiều, ở đầu  chương chúng  
tôi có đưa vào trước các khá i niệm  cơ bản về hệ phương  
trình  tuyến tính  và phương p h á p  sơ cấp đê g iả i hệ 
phương tr ìn h  loại này (phương p h á p  k h ử  ẩn liên tiếp). 
Cách tiếp cận n h ư  vậy có ưu th ế  về m ặ t sư  phạm , bởi vì 
hệ phương  trình  tuyến tính  là đ ề  tà i x u ấ t p h á t của Đại 
sô' tuyến tính; hơn nữa, các kh á i niệm  ban đ ầ u  về hệ 
phương trình  tuyến tín h  và phư ơng  p h á p  k h ử  ẩn liên  
tiếp sẽ g iúp  bạn đọc nam  bắt d ễ  dà n g  hơn các nội d u n g  
của chương 2 và chương 3. S a u  k h i đã trang bị các kiến  
thức cơ bản về vectơ n chiều, m a  trận  và đ ịn h  thức, 
chương 4 đ ề  cập m ột cách tông quát, có hệ thống  về hệ 
phương trình  tuyến tính, từ  các phư ơng p h á p  đ in h  
lượng (các phương  ph á p  tìm  nghiệm ) đến các vấn đ ề  
đ ịn h  tín h  (điều kiện có nghiệm , xác đ ịn h  s ố  nghiệm , cấu  
trúc của tập  hợp nghiệm  v.v...). Đ ể  g iú p  bạn đọc bước 
đầu làm  quen với việc sử  dụ n g  toán học n h ư  m ột công  
cụ p h â n  tích kinh tế, cuối chương 4 có giới th iệu  m ột sô' 
mô h ình  tuyến tin h  trong k in h  tế.

Chương 5 tr ìn h  bày m ột cách cô đọng các khá i niệm. 
cơ bản về dạng  toàn phương và tập trung  vào hai nôi 
dung  cơ bản: biến đôi dạng  toàn phương  vé dạ n g  chính  
tắc và các d â u  hiệu nhận  biết d ạ n g  toàn phư ơng  xác
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đ ịn h  (dương hoặc âm). Đặc biệt, các dấu  hiệu dạng  toàn  
p hư ơng  xác đ ịn h  sẽ p h ụ c  vụ cho việc xem  xét điều kiện  
đủ  của cực tr ị của hàm  nhiều  biến m à chúng tôi đ ề  cập 
đến  ở quyên sách th ứ  hai: n'Toán ca o  cấ p  ch o  c á c  n h à  
k in h  tế- p h ầ n  II: G iả i t íc h  to á n  h ọ c ”.

X in  lưu ý  răng  cuốn sách này không bao q u á t đầy  
đủ  tấ t cả các nội d u n g  của đạ i s ố  tuyến tính , không  đ ề  
cập đến cấu trúc không  g ia n  trừu  tượng, m à ch ỉ dừ n g  
lại ở những  vấn đ ề  thực sự  cần th iế t cho các nhà  k in h  t ế  
và quản lý. Theo quan  đ iểm  của chúng  tôi, việc dạy toán  
cho các trường k in h  t ế  p h ả i theo sá t nhu  cầu sử  d ụ n g  
toán học trong k in h  tế, với m ục đích trang  bị công cụ 
cho các nhà  k in h  tế, do đó p h ả i m ang  m ột sắc th á i riêng  
k ể  cả h ìn h  thức và nội dung. Theo quan  điểm  n h ư  vậy, 
tác g iả  đã  c ố  gắ n g  h ìn h  th à n h  m ột kh u n g  kiến  thức hợp 
lý  và tr ìn h  bày các vấn đ ề  bằng ngôn ngữ  d ễ  tiếp nh ậ n  
đối với các nhà  k in h  tế. Trong cuốn sách này, chúng  tôi 
bỏ qua p h ầ n  lớn nhữ ng  chứng m in h  phứ c tạp, chú trọng  
đến việc d iễn  g iả i các kết quả và hướng d ẫ n  thực hà n h  
thông qua  các v í dụ, như ng  vẫn đảm  bảo kế t cấu chặ t 
chẽ và nh ấ t quán.

Cuốn sách này là  p h iê n  bản mới của cuốn sách cùng  
tên đã  được N X B  T hông kề x u ấ t bản năm  2003 và tái 
bản năm  2005. Trong p h iên  bản m ới này, tác g iả  có bổ  
sung  p h ầ n  bài tập kèm  theo m ỗi bài g iả n g  lý  th u yế t và  
chỉnh  lý  h ìn h  thức tr in h  bày các phép  biến đổi tuyến  
tín h  ở chương 5. H y vọng rằng ph iên  bản mới này sẽ 
g iú p  ích nh iều  hơn cho bạn đọc.

LÊ ĐÌNH THUÝ
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Chương 1

TẬP HỢP, QUAN HỆ 
VÀ LOGIC SUY LUẬN

§1.  T ẬP HỢP

Iệ CÁC KHÁI NIỆM C ơ  BẢN

a. Tập hợp và phẩn tủ
Tập hợp là một khái niệm nguyên thuỷ cùa toán học. Ta có thể 
nói đến các tập hợp khác nhau như tập hợp cây trong một khu 
vườn, tập hợp học sinh của một lớp học, tập hợp tất cả các số 
thực, tập hợp tất cả các số hữu tỷ,... Các dối tượng hợp thành 
một tập hợp được gọi là các phần từ của tập hợp đó. Để phân 
biệt, ta gọi tên tập hợp bằng cấc chữ in hoa A, B, c,... và ký hiệu 
các phẩn tử bằng các chữ in thường a, b, c,... Để nói rằng a là 
một phần tử của tập hợp A ta dùng ký hiệu:

ae  A (đọc là: “a thuộc A").
Ngược lại, nếu a không phải là phẩn tử của tập hợp A thì ta viết:

a Ể A (đọc là: “a không thuộc A").
Để xác định một tập hợp nhất định và đặt tên là X, ta sử dụng 
một trong hai phương pháp cơ bản sau đây:
1. Liệt kê tất cả các phần tử của tập hợp:

x =  |a ,  b , c , ... ị.

2. Mô tả tính chất đặc trưng của các phần tử của tập hợp. Theo 
phương pháp này, muốn xác định tập hợp X ta nói: X là tập hợp 
các phần tử X có  tính chất T, hoặc dùng ký hiệu:

x =  jx :T ).

Chẳng hạn, các cách diễn đạt sau đây có nghĩa như nhau:
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                   http://www.lrc-tnu.edu.vn



X = 1 1 ,3 ,5 ,7 ,9 ) .

•  X là tập hợp các số nguyên dương lẻ một chữ số. 

ễ X = {x: X là số nguyên dương lẻ một chữ sô'} -

•  X = (x: X = 2n -  1, với n là số nguyên dương nhỏ hơn 6 1. 
Phương phấp thứ hai được sử dụng ngay cả khi tạ chưa bièt có 
tồn tại hay khóng các phẩn tử có tính chất T. Chăng hạn, ta có 
thê nói về tập hợp nghiệm của một phương trình ngay cả khi 
chưa giải được phương trình đó. Có thể xảy ra trường hợp một 
tập hợp mà ta nói đến không có phẩn tử nào. Ta gọi tập hợp 
không có phần tử là tập hợp trống hay tập hợp rông và dùng ký 
hiệu 0  để chì tập hợp đó. Để khẳng định rằng tập hợp X không 
có phần tử ta viết: X = 0 .  Ngược lại, để khẳng định rằng tập hợp 
X có ít nhất một phần tử ta viết: X *  0 .
Chú ý: Trong cuốn sách này và trong các tài liệu khác liên quan 
đến toán học từ "tập hợp" nhiều khi được gọi tắt là tập, chẳng 
hạn, tập A, tập B, tập trống...

b. Khái niệm tập con và đẳng thức tập hợp

Một tập hợp B được gọi là tập hợp con, hay tập con, của một tập 
hợp A nếu mọi phần tử của B đều là phần tử của A. Trong 
trường hợp này ta dùng ký hiệu:

B c A  (đọc là: "B chúa trong A”)

hoặc A 3  B (đọc là: “A bao hàm B" ) ..
Nói một cách đơn giản, tập hợp con của tập hợp A là tãp hơp 
một bộ phận phần tử, hoặc tất cả cấc phần tử, cùa tập hợp A 
Nếu B c  A và đồng thời A c  B thì ta nói tập hợp B bằng táp 
hợp A và viết B = A. Như vậy, đẳng thức tập hợp B = A có nshia 
là mọi phần tử của B đểu là phần tử của A và ncược lai môi 
phần từ của A đều là phần tử của B. Nếu tập hợp B khôn', bang 
tập hợp A thì ta viết B * A. Tập hợp B được gọi là tập con thu
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sự của tập hợp A nếu B c A  nhưng B * A. Chẳng hạn, tập hợp 
dãn cư của thành phố Hà Nội là tập con thực sự của tập hợp dân 
cư của nước Việt Nam.

c. B iểu đổ Ven 
Để dễ hình dung về tập hợp và mối liên hệ giữa các tập hợp, 
người ta dùng các tập hợp điểm của mặt phẳng đê’ minh hoạ. 
Thông thường ta xét các tập hợp phẩn tử của một tập hợp bao 
trùm, gọi là không gian hay vũ trụ. Tập không gian được mô tả 
bằng tập hợp các điểm của một hình chữ nhật. Mỗi tập hợp trong 
không gian được minh hoạ bằng một tập hợp điểm giới hạn bởi 
một đường khép kín bên trong hình chữ nhật. Cách minh hoạ 
ước lệ như vậy được gọi là biểu đồ Ven. Chẳng hạn, biểu đổ Ven 
ở hình 1 mô tả hai tập hợp A và B. trong đó B là tập con của A.

II. CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP

a. Phép hợp và phép  giao  
Định nghĩa:
1. Hợp của hai tập hợp A và B là một tập hợp mà mỗi phần tử 

của nó là phần tử của ít nhất một trong hai tập hợp đó.
2. Giao của hai tập hợp A và B là một tập hợp mà mỗi phẩn tử 

của nó là phần tử của cả hai tập hợp A và B.

Hợp của hai tập hợp A và B được ký hiệu là AuB:
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AuB = {x: xeA  hoặc xeB Ị.
Giao của hai tập hợp A và B được ký hiệu là AnB:

AnB = (x :x s A v à x e B |.
Ví dụ: Cho hai tập hợp số

A = {1 ,2 ,3 ,4 ,5 } , B = (0 , 2, 4, 6 , 8 ).
Theo định nghĩa:

AuB = |0, 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,8 1 , AnB = 12, 4}.
Hình 2a và 2b là biểu đổ Ven về phép hợp và phép giao tập hợp.

Hình 2a: A^B Hình 2b: Ar^B

b. Các tính chất cơ  bản
Phép hợp và phép giao tập hợp thoả mãn cấc tính
sau đày:

1. Tính chất giao hoán:

A u B  = B u A ; A n  B = B n  A.
2. Tính chất kết hợp:

A u ( B u C )  = ( A u B ) u C  
A n  (B n  C) = (A n  B) n  c.

3. Tính chất phân phối:

A n ( B u C )  = ( A n B ) u ( A n  C), 

A u ( B n C )  = ( A u B ) n ( Ả u  C).

chất cơ bản

( 1.1)

(1.2)
(1.3)

(1.4)
(1.5)
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